
STT Mã SV Họ và tên Giới tính Ngày sinh Ngành học

1 21020037 Nguyễn Đức Thuận Nam 01/01/2003 Công nghệ thông tin

2 20020437 Hoàng Hải Lý Nữ 08/05/2002 Công nghệ thông tin

3 19020231 Vương Văn Chính Nam 14/02/2001 Công nghệ thông tin

4 20020286 Phạm Tiến Dũng Nam 29/05/2002 Khoa học máy tính

5 19020281 Trần Thị Hiền Nữ 05/01/2001 Công nghệ thông tin

6 21020387 Đỗ Đăng Quyền Nam 22/01/2003 Công nghệ thông tin

7 20020890 Trần Doãn Đức Nam 14/04/2002 Cơ kỹ thuật

8 20020949 Nguyễn Trọng Việt Nam 20/09/2002 Cơ kỹ thuật

9 20020712 Bùi Huy Tài Nam 24/09/2002 Kĩ thuật Máy Tính

10 20020600 Lê Minh Tâm Nam 04/03/2002 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

11 19020601 Nghiêm Văn Quang Nam 01/04/2001 Kỹ thuật Máy tính

12 20021186 Hà Thị Thắm Nữ 14/11/2002 Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử

13 21020811 Nguyễn Thị Duyên Nữ 26/09/2003 Công nghệ nông nghiệp

14 20020567 Lê Thị Vân Nữ 04/04/2002 Công nghệ Nông nghiệp

15 20021167 Trần Hoài Nam Nam 24/06/2002 Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử

16 20020071 Nguyễn Thanh Tùng Nam 01/01/2002 Công nghệ thông tin

17 20020629 Nguyễn Thị Phương Anh Nữ 29/12/2002 Kỹ thuật máy tính

18 20020647 Bùi Huy Đông Nam 02/10/2002 Kỹ thuật máy tính

19 20020656 Nguyễn Thị Thu Hải Nữ 23/02/2002 Kỹ thuật máy tính

20 21020699 Trần Hà Thảo Nguyên Nữ 20/07/2003 Công nghệ kỹ thuật Điện tử - Viễn thông

21 20020406 Lê Văn Hòa Nam 01/03/2002 Công nghệ thông tin định hướng thị trường Nhật Bản

22 21020317 Nguyễn Ngọc Hiệp Nam 17/05/2003 Công nghệ thông tin

23 19021567 Vàng Văn Nhất Nam 17/12/2001 Công nghệ Nông Nghiệp 

24 19020078 Đặng Trung Kiên Nam 18/02/2001 Công nghệ thông tin

25 19020594 Trương Văn Phú Nam 13/01/1995 Kỹ thuật Robot

26 21021597 Lê Văn Huỳnh Nam 17/09/2003 Công nghệ kỹ thuật Điện tử - Viễn thông

27 20020502 Lường Văn Vinh nam 10/07/2002 Công nghệ thông tin
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